CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9 LỚP NHÀ TRẺ 3
Thời gian: từ 6/9/2024 đến 5/10/2024

Tuần 1
	Nhánh 1: Bản thân bé CĐ: BVCB
	Thứ 6
Ngày 6/9/2024

	Thứ 7
Ngày 7/9/2024

	    Thứ 2
Ngày 9/9/2024

	Thứ 3
Ngày 10/9/2024

	Thứ 4
Ngày 11/4/2024

	Thứ 5
Ngày 12/4/2024

	Thứ 6
Ngày 13/9/2024

	Thứ 7
Ngày 14/9/2024


	
Hoạt Động 
Học
	PTCXTM
Di màu cái mũ(Mẫu)
	PTNN
Truyện: Gấu con bị sâu răng
(Chiều t4 11/9/2024)
	PTTC
Bò theo hướng thẳng
( Chiều T6
13/9/2024)
	PTCXTM
Dán khuôn mặt (Mẫu)
( Chiều t7
14/9/2024)
	PTNT
Nhận biết khuôn mặt dễ thương của bé
	PTNN
Thơ “Bạn mới’
( Chiều t2
16/9/2024)
	PTCXTM
DH: Lời chào buổi sáng
NH: Bé rất ngoan
	PTNT
Cái mũ màu đỏ

	
Hoạt Động Ngoài 
Trời


	- QS: Xem tranh ảnh về một số bộ phận trên cơ thể
- TCVĐ: “Ai bò khéo”
- Chơi tự do.
	- Q/S: bàn tay bé
-  TCVĐ: “ngón tay nhúc nhích”
- Chơi tự do

	- QS: Xem tranh ảnh về bản thân của bé
- TCVĐ: “Ai bò khéo”
- Chơi tự do.
	- Q/S: Thực hành xòe ngón tay
-  TCVĐ: “ngón tay nhúc nhích”
- Chơi tự do

	- Q/S: Thực hành cuộn cổ tay
- TCVĐ: “Ai múa đẹp”
- Chơi tự do

	- Xem tranh ảnh về bản thân của bé.
- TCVĐ: Soi gương
- Chơi tự do

	- Quan sát khuôn mặt bé
- Chơi cuộn len
- Chơi tự do

	- Quan sát tranh, trò chuyện với trẻ về đôi bàn tay
- Chơi cuộn len
- Chơi tự do


	
Hoạt động chiều


	Hướng dẫn trẻ bê ghế bằng 2 tay
	Hướng dẫn trẻ lấy nước và uống nước.
	Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt.
	Trò chuyện  với trẻ về các bộ phận trên cơ thể
	Quan sát trẻ khi cô đọc truyện
	Nhận biết và gọi tên  bạn
	Hướng dẫn trẻ lấy nước và uống nước.
	Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt.



Tuần 2
	Nhánh 2: Đèn ông sao – CĐ BVCB
	Thứ 2
Ngày 16/9/2024
	Thứ 3
Ngày
17/9/2022
	Thứ 4
Ngày
18/9/2024
	Thứ 5
Ngày
19/9/2024
	Thứ 6
Ngày
20/9/2024
	Thứ 7
Ngày 21/9/2024

	
Hoạt động học

	PTTC
Bò trong đường hẹp
	PTCXTM
Di màu đèn ông sao
	PTNT
NBTN: Gọi tên đèn ông sao
	PTNN
Truyện:”Sự tích đèn ông sao”
	PTCXTM
 DH: Rước đèn
Nghe hát: Chiếc đèn ông sao
	PTNT
Đèn ông sao màu đỏ

	
Hoạt động ngoài trời
	- QS: Quan sát đèn ông sao
- TCVĐ: “Ai bò khéo”
- Chơi tự do.
	- QS: Một số loại đèn
- TCVĐ: “Ai nhanh hơn”
- Chơi tự do.
	- Q/S: cánh ông sao
- TCVĐ: “Đạp xe””
- Chơi tự do
· 
	- Quan sát cán đèn ông sao
- TCVĐ: Soi gương
- Chơi tự do
đèn ông sao”
	- Thực hành bé chơi rước đèn
- Chơi đạp xe
- Chơi tự do
Chiếc đèn ông sao
	- Quan sát Trẻ lấy uống nước
- Chơi Ai múa đẹp
- Chơi tự do

	Hoạt động chiều
	Dạy trẻ ăn ưống đúng cách, vệ sinh đảm bảo sức khỏe
	Hướng dẫn trẻ bê ghế bằng 2 tay, lấy xếp ghế đúng nơi quy định trước và sau khi ăn
	· Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt.
	Xem video các hoạt động liên quan đến đèn ông sao
	Trò chuyện về đèn ông sao
	Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt.



Tuần 3
	Nhánh 3: Bé Trai- CĐ BVCB
	Thứ 2
Ngày 23/9/2024

	Thứ 3
Ngày
 24/9/2022

	Thứ 4
Ngày
 25/9/2024

	Thứ 5
Ngày
 26/9/2024
	Thứ 6
Ngày 
27/9/2024

	[bookmark: _GoBack]Thứ 7
Ngày 28/9/2024


	Hoạt động học

	PTTC 
Tên HĐH:
Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng (PCN 1)
	PTCXTM
Tên HĐH: Di màu quần áo bạn trai
	PTNT
· Tên HĐH: NBTN: Gọi tên bạn trai
	PTNN
Tên HĐH: Truyện: Đôi bạn tốt

	PTCXTM
 Tên HĐH: - DH: Đi nhà trẻ
Nghe hát: Đi đến trường
	PTNT
Tên HĐH:
Nhận biết màu đỏ

	
Hoạt động ngoài trời
	- QS: Thực hành trải nghiệm: Gọi tên bạn
- TCVĐ: “Đoán tên bạn”
- Chơi tự do.
	- QS: Quan sát khuôn mặt bé trai
- TCVĐ: “Tôi là ai”
- Chơi tự do.
	- QS: một số bộ phận trên cơ thể bé trai
- TCVĐ: “Giấu chân”
· - Chơi tự do.
	- QS: Thực hành trải nghiệm : Gọi tên bạn
- TCVĐ: “Ai bò khéo”
- Chơi tự do.
	- QS: Trang phục bé trai
- TCVĐ: “Tôi là ai”
- Chơi tự do.
	- QS: Tóc bé trai
- TCVĐ: “Thực hành cuộn cổ tay”
- Chơi tự do.

	Hoạt động chiều
	Trò chuyện  với trẻ về tên
	Quan sát trẻ khi cô đọc truyện, thơ
	· Cùng bé xem video về giới thiệu bản thân.
	Hướng dẫn trẻ lấy nước và uống nước.
	HD trẻ lấy xếp ghế đúng nơi quy định trước và sau khi ăn
	Dạy trẻ ăn ưống đúng cách, vệ sinh đảm bảo sức khỏe



